
STT Họ và tên
Ngày sinh
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Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 
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SĐT Email
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môn
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CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

1 Bạch Văn Tiến 01/02/1979
Thôn 1, xã Cư ÊBur, 

TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk

05107900543
1

0935109079
congtyphuquangdak

lak@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Quản lý dự án 3

Công ty TNHH Phú 
Quang

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
09/8/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

2 Ngô Văn Điệp 01/6/1982
TDP6, phường Tân an, 

TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk

04908200117
3

0935956520
govandiep30x3dl@

gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Giám sát Công trình 

Giao thông
3

Công ty TNHH Tuyết 
Sơn

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
19/4/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

3 Nguyễn Thanh Thương 30/4/1980
TDP3, thị trấn Kiến đức, 

huyện ĐăkR'Lấp, tỉnh 
Đắk Nông

05108000652
2

0947791426
thanhthuong30480

@gmail.com
Kỹ sư Thủy lợi - 

Thủy điện
Thiết kế xây dựng công 
trình thủy lợi, đê điều

3
Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Tư vấn Xây dựng 
Minh tâm

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
12/8/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

Thiết kế Kết cấu công 
trình

2
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

5 Lê Văn Mỹ 25/12/1993
Phương Hòa Nam, Hòa 
Thuận, Tam Kỳ, Quảng 

Nam

04909301642
0

0905847986
levanmy92@gmail.c

om
Kỹ sư xây dựng 

DD-CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Công ty TNHH ĐTTM 
và SX Thành Long Phát

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
14/8/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 3
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Giám sát Công trình 
Giao thông

3
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Khảo sát Địa hình 3
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 3
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Định giá xây dựng 3
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Khảo sát Địa hình 3
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

vannhan.acc.bmt@g
mail.com

Kỹ sư xây dựng Kỹ 
thuật công trình

Công ty TNHH Tư vấn 
Kiến trúc xây dựng và 

CNTT Long Việt
13/6/2022

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

Bùi Văn Nhân 08/12/1967
28 Nguyễn Tri Phương, 

phường Thành Công, TP-
BMT, tỉnh Đắk Lắk

05106701771
9

0846781567

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 10 NĂM 2023
 (Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-HĐXCCC ngày        /11/2023 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)    

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

4

6 Lê Viết Linh 13/11/1988
Số 140 Lê Quý Đôn, 

TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk
205339805 0945173940

levietlinhbmt@gmai
l.com

Kỹ sư cầu đường
Công ty CP tư vấn Văn 

Phú 
29/7/2016

CA tỉnh Quảng 
Nam

7 Lê Thành Lộc 17/3/1995
Số 159 thôn 3, xã Khuê 

Ngọc Điền, huyện Krông 
Bông, Đắk Lắk

06609501605
1

0962208474
lethanhlockrb@gma

il.com
Kỹ sư công trình 

giao thông
Công ty TNHH XD và 

TM Dương Hoàng Long
27/12/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH



STT Họ và tên
Ngày sinh

dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD

SĐT Email
Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực đăng ký sát 

hạch
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Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

8 Đinh Hoàng Lê 31/01/1975
Số 28 Phù Đổng, 

TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk

03307501361
8

0963893939
dhlebmt@gmail.co

m
Kỹ sư điện-điện tử

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

2
Công ty Điện lực Đắk 

Lắk

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
06/8/2022

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

9 Võ Thị Thanh Xuân 16/12/1975
TDP 5, P.Tân Lập, TP. 

Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
04917500410

1
0977558679

vominhcong1889@
gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng
Định giá xây dựng 3

Công ty CP TVXD 
Miền Trung

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
12/8/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

10 Đặng Văn Hoan 01/8/1974
TDP 7A, P.Tân Lợi, 

TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk

00107403688
4

0918379688
hoanbmt@gmail.co

m
Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng và QLDA
Quản lý dự án 2

Ban QLDA ĐTXD công 
trình DD&CN

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
30/6/2022

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

11 Nguyễn Trường Sinh 20/4/1983
TDP 9, P.Khánh Xuân, 

TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk

05208302005
4

0944843310
sinhchauphuc@gma

il.com
Cử nhân xây dựng 

DD-CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Công ty TNHH Châu 
Phúc

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
10/8/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

12 Trần Thanh Trung 22/8/1984
Số 52 Lê Duẩn, TT.Phước 

An, huyện Krông Pắc, 
Đắk Lắk

06608400458
4

0906228365
online2208@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Quản lý dự án 2

Ban QLDA ĐTXD công 
trình GT và NNPTNT

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
01/9/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

Giám sát Công trình 
Giao thông

2
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Quản lý dự án 2
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Giám sát công trình 
NN&PTNT

3
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Quản lý dự án 3
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Định giá xây dựng 2
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Khảo sát Địa hình 3
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

16 Trần Văn Mười 02/02/1981
Xã Bình hòa, huyện 

Krông ANa, Đắk Lắk
06608100068

4
0976036388

tvxdxuanphuthinh@
gmail.com

Cao Đẳng cầu 
đường

Giám sát Công trình 
Giao thông

3
532 Giải phóng, TT 
EaDRăng, huyện Ea 

H'Leo

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
13/4/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

Quản lý dự án 2
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Giám sát Công trình 
Giao thông

2
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Công ty tư vấn xây dựng 
Kiến Quốc

07/3/2023
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Vũ Xuân Quang 01/5/1991 091122848517

Thôn 1, xã Hòa thuận, Tp-
BMT, Đắk Lắk

06609100402
3

vuquangk511@gma
il.com

Kỹ sư cầu đường

13 Trần Quốc Bảo 09/09/1989
Số 28 Dương Vân Nga, 
P.Tân Thành, TP.Buôn 

Ma Thuột, Đắk Lắk

06608900456
6

0983232533
quocbaoa10@gmail.

com

Thạc sỹ xây dựng 
công trình giao 

thông

Ban QLDA ĐTXD công 
trình GT và NNPTNT

21/9/2022
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

14 Lê Thị Thanh Quý 17/8/1985
Số 132/19C Nguyễn 

Lương Bằng, TP. Buôn 
Ma Thuột, Đắk Lắk

02518501100
6

0934612729
thanhquy17885@g

mail.com
Kỹ sư thủy lợi

Ban QLDA ĐTXD công 
trình GT và NNPTNT

15/5/2023
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

15 Lê Thị Huỳnh Nga 05/7/1991
Thị tứ Mỹ An, xã Tây 

bình, huyện Tây sơn, tỉnh 
Bình Định

05219100290
6

0349763079
lethihuynhnga0507

@gmail.com
Kỹ thuật công trình 

xây dựng
Công ty TNHH TV và 
XD Nam Tây Nguyên

20/4/2021
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
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18 Cao Tiến Nam 04/11/1978
TDP 7, phường Tân lợi, 
Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk

04007801998
1

0979022044
dienvi8587@gmail.

com
Kỹ sư Điện Khí 
hóa và Cấp điện

Thiết kế cơ - điện công 
trình công trình

2
Công ty TNHH TMDV 
và Xây dựng 19 tháng 5

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
12/8/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

19 Vũ Thị Nga 18/12/1993
TDP 7, Thị trấn M'Drắk, 

tỉnh Đắk Lắk
03419300228

8
0963963168

nguyenvj255@gmai
l.com

Kỹ sư Thủy lợi Định giá xây dựng 3
Công ty TNHH Một 

thành viên Xây dựng và 
Dịch vụ Cường Thịnh

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
04/10/2022

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

20 Nguyễn Xuân Chiêu 02/9/1987
532 Giải Phóng, TT 

EaDrăng, huyện EaH'Leo, 
tỉnh Đắk Lắk

07408700896
0

0918117869
tvxdxuanphuthinh@

gmail.com
Kỹ sư cầu đường

Giám sát Công trình 
Giao thông

2
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Xuân phú 
Thịnh

Gia hạn 10/5/2021
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

21 Nguyễn Tấn Mẫn 04/08/1987
TDP 3, phường Tân Tiến, 

Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk
04908700744

0
0918040887

mandaklakpro@gm
ail.com

Kỹ sư cầu đường
Giám sát Công trình 

Giao thông
2

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng Miền trung

Gia hạn 10/5/2021
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

22 Võ Minh Công 18/9/1989
Thị trấn Phú phong, 

huyện Tây sơn, tỉnh Bình 
định

05208900264
1

0979709058
vominhcong1889@

gmail.com
Kỹ sư cầu đường Khảo sát Địa hình 2

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng Miền trung

Gia hạn 29/3/2022
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
2 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 Gia hạn

24 Bùi Tiến Tùng 02/6/1985
111 Thăng long, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk

06608500615
1

0914437968
tuthaobmt83@gmail

.com
Kỹ sư cầu đường

Giám sát Công trình 
Giao thông

3
Công ty Cổ phần Xây 

dựng Đắk Lắk

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
09/8/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

25 Đặng La Vang 20/8/1984
Mỹ Thạnh trúng, xã Hòa 
phong, huyện Tây hòa, 

tỉnh Phú yên

05408401349
9

0916707966
tuthaobmt83@gmail

.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng - ĐH Kiến 

trúc

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Công ty Cổ phần Xây 
dựng Đắk Lắk

Gia hạn 19/02/2022
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

26 Đặng Thanh Truyền 03/12/1971
TDP 6, phường Ea Tam, 
Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk

05107100970
4

0913903039
tuthaobmt83@gmail

.com
Kỹ sư xây dựng 

DD-CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Công ty Cổ phần Xây 
dựng Đắk Lắk

Gia hạn 19/8/2021
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

27 Trần Văn Sơn 02/01/1974
TDP 6, phường Ea Tam, 
Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk

05207401850
6

0944486979
tuthaobmt83@gmail

.com
Kỹ sư xây dựng 

DD-CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Công ty Cổ phần Xây 
dựng Đắk Lắk

Gia hạn 01/03/2022
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

28 Đỗ Viết Trường Giang 24/3/1988
số 86, thôn 2, xã Hòa 

khánh, Tp-BMT, tỉnh Đắk 
Lắk

06608800830
4

0984637776
tuthaobmt83@gmail

.com
Kỹ sư xây dựng 

DD-CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Công ty Cổ phần Xây 
dựng Đắk Lắk

Gia hạn 12/8/2021
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng Miền trung

15/8/2021
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
23 Diệp Quốc Trung 23/12/1984

Phường Tân thành, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk

06608400951
4

0935882333
diepquoctrung.bmt

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
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29 Nguyễn Đình Nam 10/5/1977
Thôn 5, xã Ea Bar, huyện 
Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

05207700096
3

0905205454
tuthaobmt83@gmail

.com
Kỹ sư xây dựng 

DD-CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Công ty Cổ phần Xây 
dựng Đắk Lắk

Gia hạn 01/4/2021
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thiết kế Kết cấu công 
trình

2
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Khảo sát Địa hình 3
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế Kết cấu công 
trình

2
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

32 Vũ Đình Chung 26/03/1991
TDP3, P. Thành Nhất, 

TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk

06609101686
1

0941357797
vuchung26391@gm

ail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Công ty TNHH TVXD 
Toàn Ý

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
28/06/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế Kết cấu công 
trình

3
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Giám sát Công trình 
Giao thông

2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
2 Gia hạn

Giám sát Công trình 
Giao thông

3
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Quản lý dự án 3
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 3
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

30 Hà Duy Hải 20/03/1991
TDP4, TT.Ea Drăng, 

huyện Ea H'leo, Đắk Lắk
06609101282

5
Công ty TNHH TVXD 

Toàn Ý
0972955096 Kỹ sư xây dựng 28/06/2021

duyhaibmt82@gmai
l.com

Công ty TNHH TVXD 
Thuận Bắc

16/9/2021

0917968967
caotienhoa3747@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng31 Cao Tiến Hòa 27/10/1990

TDP7, P.Tân Lợi, 
TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 

Lắk

04009002854
0

Công ty TNHH TVXD 
Toàn Ý

19/12/2022
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

33 Bùi Văn Đăng Khoa 10/02/1996
TDP2, P.An Bình, 

Tx.Buôn Hồ, Đắk Lắk
06609601893

5
0335193747

dangkhoamuce1996
@gmail.com

Kỹ sư xây dựng
Công ty TNHH TVXD 

Toàn Ý
25/02/2022

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

34 Trương Quang Dũng 18/08/1978
Số 05 Phạm Văn Đồng, 
P.Tân Hòa, TP.Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk

05107800520
9

0914734568
quangdung568@gm

ail.com
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

35 Hà Văn Nghĩa 11/12/1990
Thôn 1, xã Ea Pil, huyện 

M'Đrắk, Đắk Lắk
03809004720

6
0964575747

havannghia.ncs@g
mail.com

Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật xây 
dựng cầu đường

Công ty TNHH Sanh 
Chiến

01/9/2021
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

36 Nguyễn Tuấn Trung 26/12/1994
Thôn 2, xã Krông Jing, 
huyện M'Đrắk, Đắk Lắk

06609401590
5

0987290348
nguyentuantrungd12

x5@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Công ty TNHH TV 
TKXD NCS

09/8/2021
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH



STT Họ và tên
Ngày sinh

dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD

SĐT Email
Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực đăng ký sát 

hạch

Hạng 
đăng 

ký
Đơn vị công tác Hình thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

37 Bùi Đức Huy 30/06/1985
TDP 7, TT.Ea Đ'răng, 

huyện Ea H'leo, Đắk Lắk
06608500282

1
0921565666

Kỹ sư xây dựng 
DD-CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Công ty TNHH XD và 
TM Hoàng Hải

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
23/12/2022

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

38 Nguyễn Ngọc Hùng 09/08/1995

Số 59/6 Nguyễn Viết 
Xuân, P.Tân Thành, 

TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk

06609500014
2

0935919895
ktsnguyenhung95@

gmail.com
Kiến trúc sư cảnh 

quan

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Công ty TNHH Thiến 
kế kiến trúc và nội thất 

Nam Anh

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
09/02/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

39 Trần Giang Nam 28/01/1978
Số 85 Trần Cao Vân, 

P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk

03807801218
8

0905555004
trangiangnam78@g

mail.com
Kiến trúc sư

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Công ty TNHH Thiến 
kế kiến trúc và nội thất 

Nam Anh

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
08/02/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

40 Hổ Văn Ân 07/12/1992
Số 66 Ngô Quyền, 

TT.Krông Năng, huyện 
Krông Năng, Đắk Lắk

06609201101
5

0908071292
anhoxdbd@gmail.c

om
Kỹ sư

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Công ty TNHH Thiến 
kế kiến trúc và nội thất 

Nam Anh

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
10/05/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 2
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Giám sát công trình 
NN&PTNT

2
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Thiết kế xây dựng công 
trình thủy lợi, đê điều

2
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Định giá xây dựng 2
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

2
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Khảo sát Địa hình 3
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

44 Liêu Đức Thắng 24/9/1992
Số 232, thôn 12, xã Ea 

Tu, TP.Buôn Ma Thuột, 
Đắk Lắk

06609201689
0

0984959953
lieuducthang@gmai

l.com
Kiến trúc sư Quản lý dự án 3

Ban QLDA ĐTXD 
TP.Buôn Ma Thuột

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
27/01/2023

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

45 Trần Thị Thúy Nga 17/01/1996
Số 1/6 Điểu Văn Cái, 

P.Ea Tam, TP.Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk

06619601449
9

0375452825
ttt.nganga@gmail.c

om
Kiến trúc sư Quản lý dự án 3

Ban QLDA ĐTXD 
TP.Buôn Ma Thuột

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
27/12/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

46 Phạm Đình Bảo 21/8/1983
Số 36, đường 1A, thôn 2, 
xã Ea Tu, TP.Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk

06608300994
4

0918273679
arcphambao@gmail

.com
Kiến trúc sư Quản lý dự án 3

Ban QLDA ĐTXD 
TP.Buôn Ma Thuột

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
09/8/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

47 Diêu Hoàng Minh 27/11/1986
Hẻm 16/2a đường 10 
tháng 3, TP.Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk

06608600239
8

0376810564
ks.dieuhoangminh@

gmail.com
Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật xây dựng

Quản lý dự án 3
Ban QLDA ĐTXD 
TP.Buôn Ma Thuột

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
29/4/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

Ban QLDA ĐTXD công 
trình GT và NNPTNT

26/5/2022
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Công ty TNHH TV 
ĐTXD Hiếu Linh

Kỹ sư công trình 
thủy lợi

Ban QLDA ĐTXD công 
trình GT và NNPTNT

01/11/2022
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
41 Nguyễn Đình Thìn 05/10/1964

Số 152/1A Lê Hồng 
Phong, P.Phước Hải, 

TP.Nha Trang, Khánh 
Hòa

04006403869
2

0947757779
thinhqlctdl@gmail.c

om

42 Nguyễn Hữu Trai 20/03/1988
TDP9, P.Tân Thành, 

TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk

04008803609
0

0907997628
trainh1102@gmail.c

om

Kỹ sư kỹ thuật cơ 
sở hạ tầng (cấp 

thoát nước)

43 Nguyễn Minh Tuấn 19/01/1998
Số 36 Phạm Hồng Thái, 
P.Tự An, TP.Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk

04909801234
2

0386050054
nguyenminhtuan190
11998@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
công trình giao 

thông
15/08/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH



STT Họ và tên
Ngày sinh

dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD

SĐT Email
Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực đăng ký sát 

hạch

Hạng 
đăng 

ký
Đơn vị công tác Hình thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
2 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Thiết kế cơ - điện công 
trình công trình

3
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

50 Nguyễn Đắc Hòa 27/03/1992
TDP1, P.An Lạc, 

TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk
06609200667

3
0363088606

nguyendachoa92@g
mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng
Định giá xây dựng 3

Ban QLDA ĐTXD thị 
xã Buôn Hồ

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
29/09/2022

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

51
Nguyễn Minh Đức 

Khôi
11/11/1977

Số 1623A Hùng Vương, 
P.Bình Tân, Thị xã Buôn 

Hồ, Đắk Lắk

06607700012
7

0919220088
khoibuonho@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng 

DD-CN
Quản lý dự án 2

Ban QLDA ĐTXD thị 
xã Buôn Hồ

Gia hạn 01/03/2021
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

52 H Yar Kriêng 11/01/1989
Buôn Tring 2, P.An Lạc, 
TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk

06618900070
6

0367339428
yarkrieng@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng 

DD-CN
Quản lý dự án 2

Ban QLDA ĐTXD thị 
xã Buôn Hồ

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
25/02/2022

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

53 Trương Văn Hòa 12/4/1982
Số 40 Nguyễn Chí Thanh, 
P.An Bình, TX.Buôn Hồ, 

Đắk Lắk 

06608200027
7

0933558787
truongvanhoa1982

@gmail.com
Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng và QLDA
Quản lý dự án 2

Ban QLDA ĐTXD thị 
xã Buôn Hồ

Gia hạn 01/03/2021
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

54 Trần Bảo Sơn 22/11/1977
TDP1, P.Đoàn Kết, 

TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk
05207700050

9
0982904236

sonqldabh@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng 
Thủy lợi-Thủy điện

Quản lý dự án 2
Ban QLDA ĐTXD thị 

xã Buôn Hồ
Gia hạn 01/03/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

55 Hồ Tấn Duy 18/10/1980
TDP4, P.An Bình, 

TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk
04608001336

7
0917116770

duydabuonho@gma
il.com

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Quản lý dự án 2
Ban QLDA ĐTXD thị 

xã Buôn Hồ
Gia hạn 25/08/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

56 Nguyễn Thanh Dũng 06/12/1988
TDP10, P.An Bình, 

TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk
05408800014

1
0945292292

nguyenthanhdung00
@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Quản lý dự án 2
Ban QLDA ĐTXD thị 

xã Buôn Hồ
Gia hạn 01/03/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 2
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế Kết cấu công 
trình

3
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

0398464448
holuzdo3@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng 

DD-CN

48 Nguyễn Hoàng Phương 09/06/1980

Căn 7, T12, Block A, 
chung cư Hoàng Anh Gia 
Lai, P.Tự An, TP.Buôn 

Ma Thuột, Đắk Lắk

03808002943
4

0935126839
ctyappvietnam@gm

ail.com

Thạc sĩ Kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao thông

Công ty TNHH Đầu tư 
APP Việt Nam

12/8/2022
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

49 Nguyễn Xuân Triều 13/09/1973
Số 22 Trần Nguyên Hãn, 
TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 

Lắk

04007301486
0

0963793999
trieuxndvdl@gmail.

com
Kỹ sư điện

Xí nghiệp dịch vụ Điện 
lực Đắk Lắk

12/08/2021
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

57
Nguyễn Lê Thành 

Long
12/7/1991

Số 32 Trần Phú, P.An 
Bình, TX.Buôn Hồ, Đắk 

Lắk

06609100030
1

0968086339
nguyenlongbmt91@

gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

DD-CN
Ban QLDA ĐTXD thị 

xã Buôn Hồ
01/3/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

58 Phạm Khương Duy 01/10/1996
TDP1, P.Nghĩa Trung, 

TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông
06609601285

0
Công ty TNHH Bình 
Minh Tây Nguyên

12/8/2021
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH



STT Họ và tên
Ngày sinh

dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD

SĐT Email
Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực đăng ký sát 

hạch

Hạng 
đăng 

ký
Đơn vị công tác Hình thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Giám sát công trình 
NN&PTNT

2
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Thiết kế xây dựng công 
trình thủy lợi, đê điều

2
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Quản lý dự án 2
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Gia hạn

61 Trần Thanh Liêm 10/3/1992
TDP 7, TT.Ea Drăng, 

huyện Ea H'leo, Đắk Lắk
05609201249

9
0359721599

Kỹ sư xây dựng 
DD-CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Công ty TNHH Thế An Gia hạn 27/12/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 3
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Khảo sát Địa hình 3
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

63 Vương Quốc Việt 10/01/1981
Số 24 Phạm Văn Đồng, 
P.An Lạc, TX.Buôn Hồ, 

Đắk Lắk

06608100021
5

0977212989
vuongquocviet.da@

gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

DD-CN
Quản lý dự án 2 Tự do Gia hạn 01/3/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 3
Cấp lần 

đầu; điều 
chỉnh hạng

Công ty TNHH VN Hữu 
Tình

25/6/2021
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Công ty CP ĐTXD Mai 
Huỳnh

17/7/2022
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Ban QLDA ĐTXD 
huyện Ea H'leo

59 Mai Thành Long 29/7/1982
Số 03 Mai Hắc Đế, 

TT.Quảng Phú, huyện Cư 
M'gar, Đắk Lắk

04908201928
2

0982888426
mailongstk@gmail.

com
Kỹ sư thủy lợi

60 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 20/7/1992
TDP 7, TT.Ea Drăng, 

huyện Ea H'leo, Đắk Lắk
06619200047

4
0388171713

Kỹ sư xây dựng 
DD-CN

13/11/2023
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

62 Nguyễn Cao Đài 06/10/1986
Thị trấn Đắk Mâm, huyện 

Krông Nô, Đắk Nông
06608600329

4
0912482488

dainc.ec@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng
Công ty TNHH MTV 

XD Lâm Thành
09/06/2023

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

0901529424
tranhuyquyen1993nt

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

DD
64 Trần Huy Quyền 07/6/1993

Tam Mỹ Tây, Núi Thành, 
Quảng Nam

04909300544
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